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BÁO CÁO 
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình
 mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng 
dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018

Thực hiện Công văn số 3187/VPQH-GS ngày 03/12/2018 của Văn phòng Quốc hội về việc báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 – 2018”, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Phần thứ nhất
KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 
CỦA ĐỊA PHƯƠNG

1. Điều kiện tự nhiên:

Tỉnh Quảng Bình là một tỉnh ven biển Bắc Trung bộ là nơi có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội giữa hai miền Nam – Bắc của đất nước. Phía Bắc giáp với tình Hà Tỉnh, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị, phía Đông giáp với Biển Đông, phía Tây giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tổng diện tích tự nhiên của Quảng Bình là 8.065,27 km². Địa hình tỉnh Quảng Bình hẹp và dốc từ phía Tây sang phía Đông. 85% Tổng diện tích tự nhiên là đồi núi. Toàn bộ diện tích được chia thành vùng sinh thái cơ bản: Vùng núi cao, vùng đồi và trung du, vùng đồng bằng, vùng cát ven biển. 
Khí hậu tỉnh Quảng Bình nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa và luôn bị tác động bởi khí hậu của phía Bắc và phía Nam, được chia ra 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa tập trung vào từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Lượng mưa trung bình hàng năm là 2.000- 2.300 mm/năm. Tần suất lũ lụt, lũ quét thường xảy ra, có hiện tượng gió lốc xảy ra một vài nơi. Mùa khô từ tháng 4 đến tháng 8 với nhiệt độ trung bình hàng năm từ 240C - 250C; nhiệt độ cao nhất là 390C - 400C, thấp nhất là 10oC. Tần suất sương muối chỉ có ở vùng cao, nhưng ít xảy ra. 
Đất đai được chia thành hai hệ chính: Đất phù sa ở vùng đồng bằng và hệ pheralit ở vùng đồi và núi với 15 loại và các nhóm chính như sau: nhóm đất cát, đất phù sa và nhóm đất đỏ vàng. Trong đó nhóm đất đỏ vàng chiếm hơn 80% diện tích tự nhiên, chủ yếu ở địa hình đồi núi phía Tây, đất cát chiếm 5,9% và đất phù sa chiếm 2,8% diện tích. 

2. Về dân số, dân tộc, phân bố dân cư và chất lượng dân số, nguồn nhân lực:
Tỉnh Quảng Bình có 08 đơn vị hành chính bao gồm: 01 thành phố; 01 thị xã; 06 huyện trong đó có 01 huyện vùng cao, 01 huyện miền núi và 04 huyện có miền núi. Toàn tỉnh  với 159 xã, phường, thị trấn, là nơi sinh sống của 03 dân tộc chủ yếu như: dân tộc Kinh; dân tộc Chứt (gồm các tộc người; Sách, Rục, A Rem, Mã Liềng, Mày); dân tộc Bru-Vân Kiều (gồm các tộc người; Vân Kiều, Khùa, Ma Coong, Trì), và một số dân tộc khác như: Mường, Thổ, Tày, Nùng, Pa cô, Ca rai,..Phần lớn cư dân địa phương là người Kinh. Dân tộc ít người thuộc hai nhóm chính là Chứt và Bru-Vân Kiều gồm những tộc người chính là: Khùa, Mã Liềng, Rục, Sách, Vân Kiều, Mày, Arem, v.v... sống tập trung ở hai huyện miền núi Tuyên Hoá và Minh Hoá và một số xã miền Tây Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ. Dân cư phân bố không đều, 80,47% sống ở vùng nông thôn và 19,53% sống ở thành thị. Chênh lệch giữa nhóm thu nhập cao nhất và nhóm thu nhập thấp nhất của tỉnh có xu hướng ngày càng tăng. Theo kết quả thống kê cuối năm 2017, dân số vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh có 75.600 hộ với 288.430 khẩu, trong đó: đồng bào dân tộc thiểu số: 6.024 hộ, 23.600 khẩu. Kết quả rà soát cuối năm 2017 thì tổng số hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh là 16.210 hộ, chiếm tỷ lệ 21,44%; hộ cận nghèo 17.828 hộ chiếm tỷ lệ 23,58%. Trong đó, số hộ nghèo DTTS là 4.513 hộ, chiếm tỷ lệ  74,91%; số hộ cận nghèo 645 hộ, chiếm tỷ lệ 10,7% số hộ đồng bào DTTS.
Quảng Bình có nguồn lực lao động dồi dào, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 532.046 người (chiếm 61,3% dân số toàn tỉnh). Lao động chủ yếu làm việc ở khu vực ngoài nhà nước, chiếm 90,07%; làm việc trong khu vực nhà nước: 7,94%, làm việc ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: 0,12%. Quảng Bình là một trong những tỉnh nghèo của cả nước, với tỷ lệ hộ nghèo hiện nay là 14,42%, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn là 94,97% và ở khu vực thành thị là 5,03% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.

3. Về phân định vùng dân tộc thiểu số, miền núi
Tỉnh Quảng Bình có 01 huyện vùng cao (Minh Hóa), 01 huyện miền núi (Tuyên Hóa) và 05 huyện thị xã có miền núi (Ba Đồn, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy), trong đó có 28 xã vùng cao và 36 xã miền núi.

Tỉnh Quảng Bình có 01 huyện vùng cao (Minh Hóa), 01 huyện miền núi (Tuyên Hóa) và 05 huyện thị xã có miền núi (Ba Đồn, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy), trong đó có 28 xã vùng cao và 36 xã miền núi.

Giai đoạn 2012-2015, theo Quyết định 477/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc, toàn tỉnh có 64 xã vùng dân tộc và miền núi, trong đó có 10 xã thuộc khu vực I, 10 xã khu vực II và 44 xã khu vực III.  

Giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, vùng dân tộc và miền núi tỉnh có 64 xã, thị trấn, trong đó có 03 xã thuộc khu vực I, 21 xã khu vực II và 40 xã khu vực III.  

Như vậy, hiện nay tỉnh Quảng Bình có 40 xã và 27 thôn, bản ĐBKK thuộc diện đầu tư Chương trình 135 được quy định tại Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã biên giới, xã ATK thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020;  Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 17/7/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn, bản ĐBKK thuộc diện đầu tư Chương trình 135 và 01 huyện vùng cao được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ- CP của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020.


 4. Tình hình kinh tế xã hội

Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, bộ mặt tổng quan về kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi tỉnh Quảng Bình có nhiều thay đổi rõ rệt cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Cơ sở hạ tầng vùng dân tộc thiểu số và miền núi có sự thay đổi rõ nét, nhiều công trình thiết yếu được đầu tư xây dựng như: Giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm xá, hệ thống thông tin liên lạc đã đến với trung tâm xã vùng sâu, biên giới . Đến nay 100% xã có đường giao thông đến tận trung tâm xã; có 62/64 xã có điện lưới quốc gia (02 xã có điện năng lượng mặt trời tại trung tâm xã).

Tỉnh Quảng Bình hiện có 06 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố (trong đó có 01 huyện được thụ hưởng cơ chế, chính sách của Nghị quyết 30a), có 159 xã, phường, thị trấn, trong đó có 40 xã và 27 thôn ĐBKK vùng dân tộc thiểu số và miền núi được thụ hưởng Chương trình 135.
Những chủ trương lớn trong thời gian qua thực sự góp phần bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa vật thể và phi vật thể của người dân các dân tộc. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở được duy trì và phát triển. Nhiều gia đình, thôn, bản, khu dân cư ở vùng dân tộc và miền núi được công nhận là gia đình văn hóa và đơn vị văn hóa. Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa ngày càng nhiều, thôn bản được đầu tư xây dựng mới ngày càng nhiều.

Công tác giáo dục và đào tạo vùng DTTS và miền núi luôn được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng mới. Hiện nay đã có một số trường Tiểu học và THCS ở vùng DTTS và miền núi được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ngày một nhiều, 100% xã có trường Tiểu học, mạng lưới trường học bán trú ngày một phát triển.

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân vùng Dân tộc thiểu số miền núi  đặc biệt chú trọng duy trì thường xuyên; công tác phòng, chống và kiểm tra dịch bệnh được tăng cường và quan tâm kịp thời. Trạm y tế đã được đầu tư xây dựng mới trên tất cả 64/64 xã vùng Dân tộc và miền núi. Tỷ lệ trạm y tế đạt chuẩn quốc gia ngày càng cao, tỷ lệ xã có bác sỹ 100%; 100% thôn, bản có cán bộ y tế; tỷ lệ hộ DTTS sử dụng nước hợp vệ sinh cũng như hố xí hợp vệ sinh đều tăng hàng năm. Người dân vùng DTTS, vùng ĐBKK và miền núi của tỉnh được cấp 100% thẻ BHYT thông qua các kênh như  (người nghèo, người có công, người DTTS, người dân thuộc xã, thôn ĐBKK, trẻ em dưới 6 tuổi,..)

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đoàn kết dân tộc trong vùng được đảm bảo. Đồng bào luôn phát huy truyền thống bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc góp phần giữ vững an ninh biên giới quốc gia. 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đoàn kết dân tộc trong vùng được đảm bảo. Đồng bào luôn phát huy truyền thống bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc góp phần giữ vững an ninh biên giới quốc gia. 

Tuy nhiên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng còn những tồn tại, hạn chế, đó là: kinh tế chậm phát triển so với tiềm năng của vùng, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch chậm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và yếu kém; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vùng dân tộc và miền núi còn cao; kết quả giảm nghèo thiếu tính bền vững, tỷ lệ tái nghèo cao; chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi thấp; một số chính sách còn mang tính ngắn hạn, thiếu tính chiến lược lâu dài, còn chồng chéo về đối tượng, địa bàn thụ hưởng; các chính sách đều mang tính chất hỗ trợ; chính sách đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu cơ bản, do vậy hiệu quả của chính sách chưa thực sự bền vững; nhiều chính sách khi hết hiệu lực nhưng không đạt được mục tiêu đề ra, do nguồn vốn Trung ương cấp không đủ, phải kéo dài thời gian thực hiện dẫn đến định mức không còn phù hợp với thực tế; có chính sách do huy động nhiều nguồn vốn, khi cấp vốn không đồng bộ dẫn đến khó khăn trong triển khai thực hiện; việc bố trí vốn đối ứng của tỉnh chưa thực hiện được do điều kiện kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn; hệ thống chính trị cơ sở ở một số nơi còn yếu, đặc biệt đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ còn hạn chế, nhất là thiếu đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong chính quyền cấp huyện và tỉnh còn thấp.

Phần thứ hai
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN
 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
 TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI
GIAI ĐOẠN 2012 – 2020

1. Công tác ban hành văn bản để tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS, MN
1.1. Đồi với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành
1.2. Chính quyền địa phương:




(Biểu số 01 đính kèm )
1.3. Đánh giá chung về công tác ban hành văn bản, chính sách

Hệ thống chính sách, pháp luật về giảm nghèo ngày càng được hoàn thiện, theo hướng rà soát, tích hợp chính sách, giảm dần các chính sách hỗ trợ cho không, tăng cường các chính sách hỗ trợ có điều kiện, hỗ trợ sinh kế… 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và tỉnh ban hành Nghị định, Quyết định, Thông tư, Nghị quyết quy định, hướng dẫn các chương trình, chính sách, dự án kịp thời, hiệu quả. Tuy nhiên một số văn bản ban hành còn chậm, đặc biệt là giai đoạn 2016-2018, như: Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã khu vực II, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày  20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách  xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020, Quyết định số 414/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách thôn ĐBKK vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020, Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính, Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, gây khó khăn, lúng túng cho các ngành và các địa phương trong triển khai thực hiện; nội dung các chương trình, chính sách mang tính chất ngắn hạn, chủ yếu giải quyết tình thế, thiếu sự định hướng trung và dài hạn, chưa khuyến khích, hấp dẫn cơ chế xã hội hóa đầu tư, chưa giải quyết việc làm và các chính sách tạo điều kiện phát huy nội lực trong đồng bào dân tộc. Kinh phí để bố trí cho các Chương trình, Chính sách, đề án, dự án còn hạn chế, tỷ suất đầu tư thấp, chưa đáp ứng được các mục tiêu đề ra. Ngân sách của tỉnh hàng năm eo hẹp chủ yếu cân đối trên ngân sách trung ương giao nên việc lồng ghép các chương trình, đề án, chính sách khó khăn do đó hiệu quả chưa cao. 


2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về CTMTQGGNBV trên địa bàn vùng DTTS, MN

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về CTMTQGGNBV là nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để việc triển khai các hoạt động giảm nghèo có hiệu quả và phát huy các nguồn lực trong xã hội, vì vậy những năm qua, UBND tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm công tác tuyên truyền nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ các cấp để các chính sách giảm nghèo thực sự đi vào cuộc sống. Việc quán triệt, phổ biến, triển khai các văn bản của Chương trình được thực hiện thông qua hệ thống văn bản hành chính; Trang thông tin điện tử; in ấn 390 cuốn cẩm nang; xây dựng 10 pano; in ấn, cấp phát 19.000 tờ gấp; tổ chức các Hội nghị hướng dẫn, triển khai văn bản; Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, , tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, như Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Tạp chí Gia đình Trẻ em, Tạp chí Lao động Xã hội; in ấn cấp phát tờ rơi...

UBND tỉnh Quảng Bình đã hướng dẫn các ngành liên quan và các địa phương tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về giảm nghèo, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số; khơi dậy ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo của chính người nghèo, hộ nghèo; xác định và xây dựng nội dung, phương pháp tuyên truyền thích hợp; nội dung tuyên truyền phải làm rõ vị trí, vai trò của người dân đối với việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, trong đó, người nghèo, người cận nghèo vừa là chủ thể, vừa là đối tượng, vừa là người hưởng lợi từ chương trình. Ý chí tự vươn lên của người nghèo là điều kiện cơ bản để giảm nghèo bền vững; sự nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo của người nghèo, hộ nghèo là nhân tố quyết định thành công của công cuộc giảm nghèo.


Qua công tác tuyên truyền, đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình. Người dân đã nắm được các chính sách của Nhà nước về giảm nghèo, phần nào ý thức được trách nhiệm của bản thân trong công tác giảm nghèo, tuy nhiên chưa thực sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo, phần lớn người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không muốn thoát nghèo. Việc thay đổi suy nghĩ, cách làm của người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc là hết sức khó khăn, phần lớn đồng bào dân tộc chấp nhận chịu khổ chứ không chịu khó nên việc thay đổi tư duy của họ là một quá trình lâu dài, đòi hỏi phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Những khó khăn, hạn chế: Mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về CTMTQGGNBV đã được UBND tỉnh Quảng Bình quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện tuy nhiên, do phần lớn người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không muốn thoát nghèo, trình độ dân trí và nhận thức còn lạc hậu; việc thay đổi suy nghĩ, cách làm của người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc là hết sức khó khăn, phần lớn đồng bào dân tộc chấp nhận chịu khổ chứ không chịu khó nên việc thay đổi tư duy của họ là một quá trình lâu dài, đòi hỏi phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

3. Công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện

3.1. Thành lập hệ thống bộ máy điều hành

Trong giai đoạn 2012 – 2015, Bên cạnh Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo - giải quyết việc làm, tỉnh Quảng Bình đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ- CP trên địa bàn huyện Minh Hóa. Ngày 25/3/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định 821/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo - Giải quyết việc làm tỉnh Quảng Bình trên cơ sở kiện toàn Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo - Giải quyết việc làm và Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm. Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3410/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, 02 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Ủy viên Thường trực, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Sở Lao động - TBXH là cơ quan chủ trì Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình 135. 

Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững đã ban hành Quy chế hoạt động, theo đó đã tổ chức phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên theo dõi, phụ trách, chỉ đạo từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể của chương trình. Các thành viên Ban chỉ đạo đã có sự phối hợp, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. 

Tỉnh không thành lập Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo cấp tỉnh về lĩnh vực giảm nghèo mà giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực, tham mưu về lĩnh vực giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.
Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh đã cụ thể hoá bằng nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình. UBND tỉnh Quảng Bình đã trình HĐND tỉnh thông qua các văn bản để triển khai thực hiện Chương trình, như: Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 22/4/205 quy định định mức hỗ trợ các nội dung dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và định mức chi phí, thẩm định, quản lý và chỉ đạo dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình; Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 về ban hành danh mục loại dự án thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ...  
 
3.2. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện các cơ chế quy định tại điểm đ, khoản 7, Điều 1 Quyết định số 1722 để tổ chức thực hiện CTMTQG GNBV giai đoạn 2016-2020  


Để triển khai thực hiện cơ chế đặc thù rút gọn trong việc thực hiện CTMTQG GNBV giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 về việc ban hành danh mục loại dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP  ngày 02/12/2016 của Chính phủ; tuy nhiên hiện nay cơ chế này chưa triển khai thực hiện tại địa phương do gặp nhiều vướng mắc như về thủ tục thanh, quyết toán…

3.3. Kết quả thực hiện xã hội hóa trong giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS, MN
Công tác giảm nghèo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội quan tâm, tham gia vào cuộc; từng bước được xã hội hóa và được thực hiện đồng bộ, kịp thời góp phần thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững, trong đó Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo, từ đó giải quyết kịp thời các vấn đề cơ bản, bức xúc của hộ nghèo, hộ cận nghèo về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, khám, chữa bệnh, học tập, vay vốn, cơ sở hạ tầng. Nguồn lực của nhà nước cũng như nguồn lực huy động từ xã hội cho công tác giảm nghèo được sử dụng có hiệu quả, ngân sách phân bổ năm sau cao hơn năm trước và có sự đầu tư tập trung, trọng điểm.

Các chế độ, chính sách giảm nghèo giải quyết cơ bản kịp thời, đúng quy định. Trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo, đã có nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, đã cụ thể hóa chủ trương thành Nghị quyết, chương trình, kế hoạch,... và triển khai một cách khoa học, phù hợp thực tiễn, phát huy dân chủ, tổ chức thực hiện đồng bộ, gắn kết với các chương trình khác.

Công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đánh giá và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác giảm nghèo được một số ngành, địa phương thực hiện kịp thời, đúng quy định.

4. Về huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực thực hiện CT MTQG GNBV trên địa bàn vùng DTTS, MN:
- Kết quả huy động nguồn lực theo từng giai đoạn (2012-2015 và 2016-2018) so với mục tiêu đề ra
+. Nguồn lực từ ngân sách nhà nước: Ngân sách Trung ương; ngân sách địa phương; Vốn viện trợ nước ngoài 

Tổng nguồn vốn CT MTQG GNBV giai đoạn 2012-2018 (ngân sách Trung ương) là 674.489 triệu đồng, trong đó: 

- Chương trình 30a: 258.513 triệu đồng. Trong đó vốn đầu tư phát triển 169.365 triệu đồng; vốn sự nghiệp 89.148 triệu đồng.

- Chương trình 135: 415.976 triệu đồng. Trong đó vốn đầu tư cơ sở hạ tầng 350.441 triệu đồng; vốn hỗ trợ phát triển sản xuất 60.965 triệu đồng, vốn vốn nâng cao năng lực cho cộng đồng 4.570 triệu đồng.
Trong đó: 

a. Tổng nguồn vốn CT MTQG GNBV giai đoạn 2012-2015 (ngân sách Trung ương): 

- Chương trình 30a: 151.118 triệu đồng. Trong đó vốn đầu tư phát triển 107.736 triệu đồng; vốn sự nghiệp 43.382 triệu đồng.

- Chương trình 135: 224.064 triệu đồng . Trong đó vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 200.684 triệu đồng; vốn hỗ trợ phát triển sản xuất 23.380 triệu đồng

b. Tổng nguồn vốn CT MTQG GNBV giai đoạn 2016-2018 (ngân sách Trung ương): 

- Chương trình 30a: 107.395 triệu đồng. Trong đó vốn đầu tư phát triển 61.629 triệu đồng; vốn sự nghiệp 45.766 triệu đồng.

- Chương trình 135: 191.912 triệu đồng . Trong đó vốn đầu tư phát triển 149.757 triệu đồng; vốn hỗ trợ phát triển sản xuất 37.585 triệu đồng; vốn nâng cao năng lực cho cộng đồng 4.570 triệu đồng.

- Công tác phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí CTMTQGGNBV
Trên cơ sở thông báo kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG GNBV hàng năm của Trung ương cho tỉnh Quảng Bình và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh phân khai kế hoạch vốn thực hiện Chương trình theo đúng quy định.Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương cho chương trình chưa đáp ứng theo quy định (mới đáp ứng khoảng 70% theo quy định), đặc biệt là đối với hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác còn khó khăn, chưa đồng bộ, dàn trải trong đầu tư; trong điều kiện tỉnh nghèo nên ngân sách địa phương quá hạn hẹp, sự huy động sự đóng góp của nhân dân quá ít. Hầu hết các chính sách đều có 3 nguồn lực chính: Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác. Trong khi ngân sách trung ương phân bổ chưa đủ so với quy định, ngân sách địa phương hạn hẹp, nên hầu như không đảm bảo nhu cầu, thậm chí không bố trí vốn đối ứng, huy động hợp pháp khác cơ bản không có. Vì vậy có thể nói nguồn lực thực hiện chính sách cơ bản không đáp ứng nhu cầu.
 Căn cứ các quy định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 và UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình. 


5. Hợp tác quốc tế
Tỉnh Quảng Bình đã ký kết với Keximbank Hàn Quốc thực hiện dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình cho các bản của những xã điện lưới quốc gia không đến được, ngày ký kết hiệp định số VNM-37: 29/3/2012, gia hạn hiệp định số VNM-37/15-715 với thời gian thực hiện dự án: 2012-2018. Số hộ hưởng lợi từ dự án 1.231 hộ, có 8 xã, có 42 bản tham gia dự án và có 78 đơn vị dịch vụ công hưởng lợi. Công suất điện 665,560 Kwp. Dự án được thực hiện tại 8 xã: Ngân Thủy, Kim Thủy thuộc huyện Lệ Thủy; Trường Xuân, Trường Sơn thuộc huyện Quảng Ninh; Sơn Trạch, Tân Trạch, Thượng Trạch thuộc huyện Bố Trạch; Trọng Hóa thuộc huyện Minh Hóa. 
Mục tiêu dự án: Lắp đặt pin mặt trời cho các các hộ dân và cơ sở hành chính, công vụ tại hơn 40 bản thuộc 8 xã biên giới điện lưới quốc gia không đến được, phục vụ khoảng 1.200 hộ. Tổng mức đầu tư: 13,783 triệu USD, trong đó: Vốn vay ODA: 12 triệu USD tương đương với 252 tỷ đồng; vốn đối ứng: 1,783 triệu USD tương đương với 37,443 tỷ đồng
Kết quả thực hiện dự án mang lại: Cung cấp điện ổn định cho 1231 hộ dân, 78 đơn vị dịch vụ công tại 40 bản thuộc 8 xã biên giới. Việc đầu tư thực hiện dự án cung cấp điện bằng  năng lượng mặt trời, chất lượng cuộc sống của  người dân đã được cải thiện nhờ có điều kiện tiếp cận với thông tin đại chúng, nâng cao khả  năng tiếp cận với các dịch vụ công (trạm y tế, trường học…), cải thiện môi trường sống thông qua việc sử dụng các thiết bị điện như ti vi, đài…nâng cao dân trí cho người dân.

6. Chế độ thống kê, báo cáo, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện CTMTQG GNBV


Hoạt động giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình: Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh đã quan tâm đến công tác giám sát, đánh giá, tổ chức các đoàn kiểm tra định kỳ kết quả thực hiện các chính sách và mục tiêu giảm nghèo ở cơ sở; kiểm tra, giám sát việc tổ chức rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo qua các năm đảm bảo đúng quy trình, dân chủ và công khai…


Công tác thống kê, báo cáo của các chủ đầu tư chậm so với quy định, thậm chí không có báo cáo. Công tác thông tin, báo cáo theo quy định từ xã đến huyện, cũng như từ huyện đến tỉnh vẫn còn nhiều bất cập, do đó việc nắm tình hình tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện đôi lúc chưa kịp thời, sát hợp với tình hình thực tế.


Trong thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã tăng cường công tác làm việc, nắm tình hình và tổ chức giám sát ở 02 cấp huyện, xã, để nắm được tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc, cũng như các tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện ở cơ sở. Căn cứ vào kết quả giám sát đã có văn bản chỉ đạo cơ sở, cũng như kiến nghị đề xuất các cấp có thẩm quyền điều chỉnh những nội dung bất cập để tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực thi các dự án thành phần trong phạm vi Chương trình.


7. Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và xử lý vi phạm 


Song song với quá trình thực hiện các chính sách, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chú trọng, hằng năm tổ chức các đoàn kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch.

Qua kiểm tra, giám sát nhìn chung các địa phương đã thực hiện tốt các chính sách, chưa phát hiện những sai phạm lớn, song cũng đã kịp thời phát hiện chấn chỉnh những bất hợp lý, vi phạm trong quản lý, sử dụng vận hành chất lượng các công trình và công tác duy tu bảo dưỡng sau đầu tư.

Việc kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình 135 nói riêng và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nói chung đang được các địa phương triển khai thực hiện theo quy định tại Thông số 39/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, các hoạt động kiểm tra, giám sát của các cơ quan cấp tỉnh, huyện chưa được thường xuyên.

Phần thứ ba
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2012 – 2018

 I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo vùng DTTS, MN
           1. Giai đoạn 2012-2015

Ngân sách Trung ương phân bổ cho CTMTQGGN vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 là: 453.895.7 triệu đồng, bao gồm:

- Chương trình 30a: 229.831.7 triệu đồng. Trong đó vốn đầu tư phát triển 140.472 triệu đồng; vốn sự nghiệp 89.359.7 triệu đồng.

- Chương trình 135: 224.064 triệu đồng . Trong đó vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 200.684 triệu đồng; vốn hỗ trợ phát triển sản xuất 23.380 triệu đồng

* Mục tiêu, chỉ tiêu đề ra

- Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân mỗi năm từ 3,5% - 4% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015.

- Phấn đấu 30% xã, thôn, bản ĐBKK vùng đồng bào dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng ĐBKK theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu:

+ 100% xã có đường ô tô đến Trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông - Vận tải;

+ 70% thôn, bản có đường trục giao thông được cứng hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông - Vận tải;

+ 100% trung tâm xã, thôn/bản có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh;

+ Các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư đáp ứng 70% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hằng năm.

- Thu nhập của hộ nghèo tham gia mô hình giảm nghèo tăng từ 15- 20%/năm.

- 100% cán bộ cấp xã, trưởng thôn, bản và cán bộ đoàn thể được tập huấn về: kiến thức, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án; lập kế hoạch có sự tham gia của người dân; phát triển cộng đồng.

* Kết quả đạt được:

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,89%, (đạt 111%)
. 

- 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông - Vận tải (đạt 100%).

- 98,7% trung tâm xã có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh (đạt 98,7%).

- 96,3% đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hàng năm của các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư (đạt 137,5%).

- Bình quân mỗi năm có từ 15-20% hộ nghèo tham gia mô hình thoát nghèo (đạt 100%).

- 100% cán bộ, công chức cấp xã, trưởng thôn/bản được tập huấn về các văn bản mới, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm (đạt 100%).

* Kết quả giảm số lượng và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo DTTS
Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm đáng kể, từ 61,57% năm 2012, giảm còn 40,49% năm 2015, bình quân mỗi năm giảm 5,25%.  Đầu năm 2016 (theo chuẩn nghèo đa chiều) 4.870 hộ, chiếm tỷ lệ 87,04%.

2. Giai đoạn 2016-2018

Tổng Ngân sách Trung ương phân bổ cho CTMTQGGNBV vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2018 là 278.530.6 triệu đồng, trong đó:

- Chương trình 30a: 86.618.6 triệu đồng. Trong đó vốn đầu tư phát triển 69.602 triệu đồng; vốn sự nghiệp 17.016.6 triệu đồng.

- Chương trình 135: 191.912 triệu đồng. Trong đó vốn đầu tư phát triển 149.757 triệu đồng; vốn hỗ trợ phát triển sản xuất 37.585 triệu đồng; vốn nâng cao năng lực cho cộng đồng 4.570 triệu đồng.

2.1. Đánh giá kết quả đạt được tính đến thời điểm tháng 12/2018 so với Mục tiêu chung của Chương trình
* Mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đến năm 2020:

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 2-2,5%.
- Phấn đấu 20% xã, thôn bản ĐBKK vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng ĐBKK theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020.

- Xây dựng ít nhất 10 mô hình giảm nghèo bền vững để nhân rộng (kinh phí mỗi mô hình tối thiểu 250 triệu đồng).

- 100% hộ nghèo có khả năng sản xuất kinh doanh có nhu cầu vay vốn được vay vốn tín dụng ưu đãi theo quy định.

- 100% hộ nghèo có nhu cầu và có sức lao động đều được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.

- 100% người nghèo được cấp thẻ BHYT, 90% hộ cận nghèo tham gia BHYT.

- 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường, được vay vốn tín dụng ưu đãi theo các chính sách quy định của Chính phủ.

- 100% hộ nghèo được tiếp cận thông tin và truyền thông.

- 100% cán bộ, công chức cấp xã, trưởng thôn, bản được tập huấn kiến thức cơ bản về kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án do địa phương, cơ sở quản lý.

* Kết quả đạt được đến năm 2018:

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 2,48% (đạt 123,5%);

- 100% số hộ có khả năng sản xuất kinh doanh có nhu cầu được vay vốn tín dụng ưu đãi theo quy định (đạt 100%);

- Có 04 xã ĐBKK vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng ĐBKK (đạt 9,09%);

- 100% người nghèo được cấp thẻ BHYT, 90% hộ gia đình cận nghèo tham gia BHYT theo quy định (đạt 100%);

- 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được miễn giảm học phí, các khoản đóng góp, vay vốn tín dụng ưu đãi theo quy định;

- 100% cán bộ, công chức cấp xã được tập huấn về các văn bản mới, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và quy trình lập kế hoạch giảm nghèo hàng năm. 100% trưởng thôn/bản được tập huấn về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.


II. Tình hình thực hiện các chính sách giảm nghèo thuộc CTMTQG GNBV trên địa bàn vùng DTTS, MN 
A. GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

1. Chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực DTTS, MN

1.1. Đối với huyện nghèo 30a (theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và các văn bản có liên quan-Tiểu dự án 1, Dự án 1)
 Tổng kinh phí ngân sách trung ương bố trí cho dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng huyện nghèo Minh Hóa (Chương trình 30a) giai đoạn 2012 – 2015 là: 140.472 triệu đồng.
Nhìn chung, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho huyện Minh Hoá đã tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, là điều kiện cần để giúp người dân thoát nghèo; làm thay đổi diện mạo của các xã trên địa bàn huyện; hạ tầng cơ sở được cải thiện; đời sống người dân được nâng lên. 

Đối với công trình cấp huyện: Đã bố trí vốn đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Dạy nghề tổng hợp huyện, Trường Dân tộc nội trú huyện; Trung tâm Y tế dự phòng đã hoàn thành đưa vào sử dụng; đầu tư nâng cấp đường GTNT tại 3 xã đã hoàn thành, xây dựng cầu tràn, hệ thống nước sinh hoạt bản Ón, thủy lợi bản Ka Ai Ka Vàng...các dự án được đưa vào sử dụng sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

Đối với công trình cấp xã: đã bố trí vốn đầu tư xây dựng 2 công trình trạm y tế xã, 10 trường học, 02 cầu tràn, các công trình đường giao thông liên thôn.

Đến năm 2015 có hơn 25 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; 6 công trình đang chuyển tiếp. Số vốn giải ngân thanh toán dự kiến đến 31/12/2015 đạt 100%.

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và huyện Minh Hoá tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai các nhóm giải pháp, trong đó tập trung hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội (chính sách Y tế, chính sách giáo dục, chính sách Bảo trợ xã hội…, trợ cấp lương thực cho các hộ nghèo ở các thôn, bản vùng giáp biên giới trong thời gian chưa tự túc được lương thực và nâng cao năng lực, nhận thức cho người nghèo, bước đầu đã làm thay đổi diện mạo của các xã, hạ tầng cơ sở, nhà ở, đời sống người dân được cải thiện. Do đó kết quả giảm nghèo giai đoạn 2012-2013 (theo chuẩn mới) như sau: Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện cuối năm 2011 xuống còn 55,29%, cuối năm 2012 giảm xuống còn 43,09%, cuối năm 2013 giảm xuống còn 35,88%, năm 2014 giảm xuống còn 26,8%, năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo dự kiến tiếp tục giảm thêm khoảng 9%. Kết quả đạt được cũng đã góp phần ổn định kinh tế-xã hội của huyện, giảm khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư, góp phần bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Nhìn chung, chương trình đã góp phần tích cực trong việc xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Các công trình thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, hỗ trợ phát triển sản xuất ở các huyện, xã nghèo được đầu tư, bước đầu đã giải quyết được những khó khăn cho nhân dân. Hầu hết các công trình hoàn thành đã phát huy hiệu quả, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế... hướng trực tiếp vào giảm nghèo, góp phần nâng dần năng lực sản xuất của địa phương. 

1.2. Đối với Chương trình 135 (Theo QĐ 551/QĐ-TTg ngày 4/4/2013 và các văn bản có liên quan)

+ Việc ban hành các văn bản: Căn cứ vào các quyết định và các quy định của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành như: Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của UBND tỉnh về việc Ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới giai đoạn 2013-2015 tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định định mức hỗ trợ thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; 

+ Kinh phí đầu tư

Năm 2012-2013 hỗ trợ cho 35 xã, 54 thôn, bản ĐBKK, năm 2014 – 2015 hỗ trợ cho 44 xã, 20 thôn, bản ĐBKK được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Tổng số vốn đầu tư cơ sở hạ tầng giai đoạn 2012-2015 là: 200.684 triệu đồng .

Chương trình đã hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã đặc biệt khó khăn như: giao thông, thuỷ lợi, điện lưới, trường học, trạm y tế…  Nhờ vậy, đã góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo điều kiện cho hàng hoá thông thương, góp phần thực hiện mục tiêu Chương trình xoá đói giảm nghèo của địa phương. Thông qua nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, đồng bào được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thiết bị máy móc, công cụ sản xuất, các mô hình sản xuất đã giúp đồng bào có thêm kiến thức trong áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao năng suất và sản lượng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Các chỉ tiêu đạt được của Chương trình giai đoạn 2012-2015 như sau:

Đến nay, có 100%  số xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại được 4 mùa; tỷ lệ xã có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã và các nguồn điện khác chiếm 94,3% với tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt đạt 84%; trên 87% số học sinh trung học cơ sở trong độ tuổi đến trường.

Bên cạnh đó một số chỉ tiêu của Chương trình chưa đạt: Qua các năm thực hiện Chương trình 135, tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn đã giảm đáng kể, từ  61,57% năm 2011, giảm còn 40,49% đầu năm 2015, bình quân mỗi năm giảm 5,25%, vượt mục tiêu 4%/năm đã đề ra từ đầu chương trình. Tuy nhiên, số hộ nghèo giảm bao nhiêu thì số hộ cận nghèo lại tăng lên tương ứng, năm 2011 tỷ lệ hộ cận nghèo là 20,41%, đầu năm 2015 tỷ lệ hộ cận nghèo tăng lên 38,53%, bình quân mỗi năm tăng 4,5% hộ cận nghèo. Vì vậy thực chất, số hộ thoát nghèo (nghèo và cận nghèo) bình quân mỗi năm chỉ giảm 0,75%/năm. 

Về cơ sở hạ tầng, trừ mục tiêu về điện sinh hoạt trung tâm xã và các thôn đã đạt được mục tiêu, các mục tiêu về: đường giao thông, thủy lợi, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, nước sinh hoạt… chưa đạt được mục tiêu đề ra.

2. Chính sách hỗ trợ sản xuất, giáo dục đào tạo và dạy nghề các huyện  nghèo và chính sách nhân rộng mô hình giảm nghèo.
2.1. Chính sách hỗ trợ sản xuất, giáo dục đào tạo và dạy nghề các huyện nghèo 
Tổng số vốn thực hiện cho chính sách này từ năm 2012-2015: 31.846 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ: Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện nghèo; chăm sóc bảo vệ rừng, giao đất, giao rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng; hỗ trợ xuất khẩu lao động, hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, nâng cao dân trí và thực hiện các chính sách huyện nghèo khác.

2.2. Chính sách nhân rộng mô hình giảm nghèo
Từ năm 2012-2015, tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ 2.250 triệu đồng để thực hiện 13 mô hình giảm nghèo, trong đó: 03 mô hình trồng trọt, 10 mô hình chăn nuôi, trong đó ưu tiên cho các xã miền núi, xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Mỗi mô hình có từ 15-30 hộ nghèo tham gia. Dự án đã giúp cho người nghèo biết kỹ thuật, phương pháp làm ăn, từ đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Các địa phương đã huy động được sự tham gia của nhân dân trong quá trình thực hiện chương trình. Quy chế dân chủ cơ sở được phát huy, công tác tuyên truyền, vận động được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về giảm nghèo, từ đó từng bước vươn lên nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, nhân dân và người nghèo, làm thay đổi tập quán sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng sản xuất hàng hóa, bước đầu thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đa canh, đa con gắn với thị trường và hiệu quả kinh tế; hầu hết các xã đều có đường ô tô đến trung tâm xã, cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng phục vụ sản xuất và đời sống, bộ mặt của nông thôn có nhiều thay đổi,  góp phần tăng thu nhập của nhóm hộ nghèo.
3. Hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình
Tổng số vốn thực hiện cho Chương trình này từ năm 2012-2015: 3.250 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp.

- Nâng cao năng lực giảm nghèo: Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, đặc biệt là ở cơ sở, từ năm 2012-2015, UBND tỉnh phân công cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phụ trách chính sách Hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương đã tổ chức 35 lớp tập huấn và Hội thảo, đối thoại chính sách về giảm nghèo, với trên 5.000 lượt cán bộ tham gia. Qua các lớp tập huấn và hội thảo, tuyên truyền, phổ biến chính sách đã giúp các học viên nắm bắt được quy trình xác định, quản lý đối tượng hộ nghèo và thực hiện các chính sách, dự án tác động đến người nghèo, hộ nghèo, xã nghèo đảm bảo đúng quy định; thông qua các trưởng thôn/bản đã chuyển tải chính sách của Nhà nước đến các hộ nghèo, hộ khó khăn từ đó nâng dần nhận thức của người nghèo về ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng để vươn lên thoát nghèo, giảm bớt phần nào tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. 
- Về nâng cao năng lực giảm nghèo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn và hội thảo, đối thoại chính sách về giảm nghèo. Qua các lớp tập huấn và hội thảo, tuyên truyền, phổ biến chính sách đã giúp các học viên nắm bắt được quy trình xác định, quản lý đối tượng hộ nghèo và thực hiện các chính sách, dự án tác động đến người nghèo, hộ nghèo, xã nghèo đảm bảo đúng quy định.

- Về truyền thông về giảm nghèo: Các sở, ban, ngành chức năng cũng đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đối thoại chính sách giảm nghèo như: y tế, giáo dục, tín dụng, dạy nghề, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, hỗ trợ sản xuất…từ tỉnh đến tận thôn, bản. Bên cạnh đó, thông qua các trưởng thôn, bản đã chuyển tải chính sách của Nhà nước đến các hộ nghèo từ đó nâng dần nhận thức của người nghèo về ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng để vươn lên thoát nghèo.

- Hoạt động giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình: Hàng năm, theo chức năng, nhiệm vụ, các sở, ngành đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại một số địa phương, việc thực hiện chính sách, dự án về giảm nghèo thuộc lĩnh vực ngành phụ trách… Qua đó đã phát hiện những sai sót, vướng mắc và kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn.

B. GIAI ĐOẠN 2016-2018 (Quyết định số 1722/QĐ-TTg)
1. Chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực DTTS, MN
1.1. Đối với các huyện nghèo 30a (tiểu dự án 1, Dự án 1)
Ngân sách trung ương phân bổ cho dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng huyện nghèo Minh Hóa (Chương trình 30a) giai đoạn 2016 – 2018 là: 69.602 triệu đồng.
Nhìn chung, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho huyện Minh Hoá đã tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, là điều kiện cần để giúp người dân thoát nghèo; làm thay đổi diện mạo của các xã trên địa bàn huyện; hạ tầng cơ sở được cải thiện; đời sống người dân được nâng lên. 

1.2. Đối với các xã đặc biệt khó khăn và các thôn, bản đặc biệt khó khăn (tiểu dự án 1, Dự án 2)

Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn và các thôn, bản đặc biệt khó khăn từ năm 2016-2018 là từ Ngân sách Trung ương cho 40 xã và 27 thôn đặc biệt khó khăn là: 149.757 triệu đồng.

Nhìn chung các hợp phần của Chương trình 135 được thiết kế tương đối phù hợp với nhu cầu thực tế, đã cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, giảm nghèo bền vững cho vùng đặc biệt khó khăn. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, đến cuối năm 2018, có 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã;  tỷ lệ xã có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã và các nguồn điện khác chiếm 94,3% với tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt đạt 84%; 100% xã có trường tiểu học; 100% xã có trạm y tế, trong đó có trên 85% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% người nghèo được cấp thẻ BHYT. 

2. Chính sách hỗ trợ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo
2.1. Đối với huyện nghèo (theo tiểu dự án 3, dự án 1): 40.160 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp, trong đó: năm 2016: 16.863 triệu đồng; năm 2017: 14.688 triệu đồng; năm 2018: 8.609 triệu đồng.

2.2. Đối với các xã đặc biệt khó khăn và các thôn, bản đặc biệt khó khăn (của Tiểu dự án 2, Dự án 2): 
+ Việc ban hành văn bản để chỉ đạo thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 ban hành định mức hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

+ Kinh phí đã đầu tư: từ Ngân sách Trung ương: 37.585 triệu đồng.

2.3. Đối với đồng bào DTTS trên địa bàn các xã ngoài chương trình 30a và chương trình 135: 3.402 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp, trong đó năm 2017: 1.784 triệu đồng; năm 2018: 1.618 triệu đồng.

3. Chính sách hỗ trợ cho lao động hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (Tiểu dự án 4, Dự án 1. Chương trình 30): năm 2018 được hỗ trợ 1.357 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp.

4. Chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (của Tiểu Dự án 3, Chương trình 135): Nguồn vốn được cấp giai đoạn 2016-2020 là: 4.570 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp. Trong đó, năm 2016: 940 triệu đồng đã triển khai tập huấn được 24 lớp với hơn 1.500 lượt người tham gia (ở tỉnh 03 lớp, ở huyện 06 lớp, ở xã 15 lớp); năm 2017: 1.182 triệu đồng đã triển khai thực hiện được 26 lớp với hơn 1.820 lượt người tham gia (trong đó: 06 lớp cán bộ cơ sở do Phòng Dân tộc, cơ quan phụ trách Chương trình 135 của các huyện triển khai thực hiện; 20 lớp cộng đồng do Ban Dân tộc tổ chức thực hiện). Tổ chức đoàn cán bộ tham quan, học tập tại các tỉnh bạn với 15 người (trong đó cán bộ cấp tỉnh 04 người, cán bộ cấp huyện 06 người, cán bộ cấp xã 05 người); năm 2018 là: 2.448 triệu đồng đã triển khai tập huấn 37 lớp gần 2500 lượt người tham gia trong đó 23 lớp cộng đồng, 6 lớp cấp tỉnh, 8 lớp cấp huyện.

5. Chính sách truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về giảm nghèo và chính sách giảm nghèo thông tin: được hỗ trợ 3.232 triệu đồng, trong đó năm 2017: 226 triệu đồng; năm 2018: 3.006 triệu đồng.

Các sở, ban, ngành chức năng cũng đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đối thoại chính sách giảm nghèo như: y tế, giáo dục, tín dụng, dạy nghề, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, hỗ trợ sản xuất…từ tỉnh đến tận thôn, bản. Bên cạnh đó, thông qua các trưởng thôn, bản đã chuyển tải chính sách của Nhà nước đến các hộ nghèo từ đó nâng dần nhận thức của người nghèo về ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng để vươn lên thoát nghèo.

6. Chính sách nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình: được hỗ trợ 1.758 triệu đồng, trong đó năm 2016: 400 triệu đồng; năm 2017: 535 triệu đồng; năm 2018: 823 triệu đồng.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch giảm nghèo và thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các địa phương tổ chức tổng điều tra, rà soát, đánh giá toàn diện tình trạng nghèo đa chiều quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Tổ chức 07 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, trong đó có cán bộ xã, thôn bản của các xã dân tộc, miền núi để tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản mới về giảm nghèo.
Nhìn chung, nhờ sự tác động từ Dự án nhận thức, năng lực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người dân trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên. Cán bộ từ tỉnh đến cơ sở nhận thức đúng đắn, nắm được quy trình, quy chế trong tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo; người dân đã dần phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân trong các hoạt động để các cơ chế, chính sách giảm nghèo đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch.

Hàng năm, UBND tỉnh Quảng Bình tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình ở các địa phương, cơ sở, rà soát việc thực hiện chính sách, dự án về giảm nghèo thuộc lĩnh vực ngành phụ trách và thực trạng công tác giảm nghèo của từng địa phương, qua đó, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kịp thời chấn chỉnh những sai sót (nếu có) của địa phương, cơ sở nhằm thực hiện tốt hơn Chương trình trong thời gian tiếp theo. Cung cấp trên 45.000 Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các địa phương, cơ sở để cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 25 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác giảm nghèo ở các địa phương, cơ sở nhằm động viên, khích lệ các tâp thể, cá nhân trong công tác giảm nghèo.

Phần thứ tư
ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả đạt được 

Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, nhân dân và người nghèo, làm thay đổi tập quán sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng sản xuất hàng hóa, bước đầu thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đa canh, đa con gắn với thị trường và hiệu quả kinh tế; hầu hết các xã đều có đường ô tô đến trung tâm xã, cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng phục vụ sản xuất và đời sống, bộ mặt của nông thôn có nhiều thay đổi,  góp phần tăng thu nhập của nhóm hộ nghèo. Cuộc sống của người nghèo được cải thiện, kiến thức sản xuất, trình độ học vấn, hiểu biết pháp luật nâng lên, điều kiện chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn, 100% người nghèo được miễn phí đi học phổ thông, học nghề, khám chữa bệnh, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ xây nhà ở. Công tác huy động nguồn lực tham gia giảm nghèo đạt kết quả khá, các cơ sở, ngành chủ trì quản lý chương trình, dự án, chính sách thực hiện tốt việc lồng ghép nên cơ bản đáp ứng nguồn lực theo nhu cầu của chương trình. 


2. Tồn tại, hạn chế

- Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tuy đã cải thiện nhưng vẫn còn rất khó khăn, khả năng tự tổ chức sản xuất, tổ chức cuộc sống của  đồng bào dân tộc còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh vẫn còn cao, chiếm 69,8% tổng số hộ đồng bào dân tộc và chiếm 24,79% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh… rất khó khăn cho việc thực hiện giảm chỉ tiêu hộ nghèo và thực hiện mục tiêu giảm nghèo của tỉnh.

- Về văn bản, chính sách: Có nhiều chủ trương, chính sách về giảm nghèo nhưng giao cho nhiều ngành, nhiều đơn vị cùng thực hiện nên dẫn đến sự chồng chéo trong quá trình thực hiện; tạo tâm lý trông chờ, ỷ lại của người dân, không tạo ra động lực cho người nghèo vươn lên thoát nghèo; việc lồng ghép giữa các chương trình khác với chương trình, dự án giảm nghèo còn hạn chế, nhất là đầu tư cho thôn nghèo, xã nghèo, huyện nghèo về cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Các chính sách chủ yếu mang tính hỗ trợ trực tiếp (y tế, giáo dục, tiền điện…), các chính sách hỗ trợ sinh kế chưa nhiều, mức đầu tư thấp (dạy nghề, tín dụng, xuất khẩu lao động…), Chủ trương giao cho cấp xã làm chủ đầu tư các công trình CSHT các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển là một chủ trương đúng, tuy nhiên do năng lực còn hạn chế nên phần lớn các việc như: đề xuất công trình, khảo sát, thẩm định, phê duyệt, giám sát, lập hồ sơ thanh quyết toán, bàn giao công trình đưa vào sử dụng đều do đơn vị tư vấn hoặc đơn vị thi công đảm nhiệm.

Quy định về cơ chế, chính sách của các văn bản liên quan đến triển khai Chương trình giảm nghèo còn một số bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, hoặc có sự chồng chéo, chưa thống nhất gây khó khăn trong việc tổ chức thực hiện. Một số văn bản hướng dẫn về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của các bộ, ngành liên quan thay đổi quá nhiều  nên khi cơ sở vừa mới tiếp cận được với văn bản này thì đã có văn bản khác thay đổi; một số văn bản hướng dẫn còn chậm, một số văn bản hướng dẫn chưa phù hợp với điều kiện thực tế… do đó gây khó khăn, lúng túng cho địa phương trong việc triển khai thực hiện.
- Về chỉ đạo, điều hành: 

- Một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở, đặc biệt là các xã miền núi, dân tộc, các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thiếu quyết tâm, thiếu sâu sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình, chưa xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện chương trình. Năng lực quản lý  va tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo nói chung và Chương trình 135 ở các địa phương chưa tốt.


- Chưa xây dựng được các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thực sự có hiệu quả cho người dân nói chung và các xã ĐBKK, xã dân tộc miền núi nên chưa tạo được việc làm, tạo thu nhập, giúp họ thoát nghèo.


- Một số mô hình bước đầu thực hiện có hiệu quả, tuy nhiên việc tìm đầu ra, bao tiêu sản phẩm còn khó khăn nên người dân còn e dè, chưa mạnh dạn tham gia mô hình.


- Việc thực hiện một số chính sách đối với vùng dân tộc chưa hiệu quả, còn dàn trải, manh mún, đời sống của nhân dân nhìn chung vẫn còn rất khó khăn.

- Công tác tuyên truyền chưa thực sự tạo được sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong nhận thức của người dân về giảm nghèo bền vững; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa thật sự phong phú, đa dạng nên hiệu quả chưa cao; một bộ phận người nghèo chưa chủ động vươn lên thoát nghèo, còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. 

Sự tham gia của cộng đồng và người dân trong việc lập kế hoạch giảm nghèo tại địa phương còn hạn chế, bất cập. 

- Về nguồn lực: Cơ chế phân bổ nguồn kinh phí chưa sát hợp như: việc phân bổ vốn cho các xã thuộc Chương trình 135 còn mang tính bình quân, chia đều, chưa thực sự ưu tiên bố trí vốn ở mức cao hơn cho các xã khó khăn hơn. Công tác quản lý nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, khó đánh giá được hiệu quả của nguồn vốn. Nhu cầu đặt ra khi xây dựng các Dự án thì lớn, mong muốn nhiều, nhưng khả năng đáp ứng thì có hạn, nhất là nguồn vốn, do đó chỉ phần nào đáp ứng nhu cầu bức thiết về đời sống, sinh hoạt của nhân dân và đề xuất của các địa phương.
Nguồn lực bị phân tán, lãng phí, hiệu quả tác động đến đối tượng thụ hưởng chưa cao. nguồn lực thực hiện một số cơ chế, chính sách chưa được bố trí kịp thời, đầy đủ.

Chương trình giảm nghèo được triển khai trên địa bàn tỉnh chủ yếu là ngân sách Trung ương cấp, ngân sách địa phương bố trí còn hạn chế, chỉ đáp ứng được phần nhỏ các hoạt động của chương trình. Việc huy động sự tham gia đóng góp của ng​ười dân trên địa bàn h​ưởng lợi rất thấp, chưa tận dụng tối đa nguồn lực tại địa phương cả về con người lẫn cơ sở vật chất. 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế


3.1. Nguyên nhân chủ quan:


- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa thực hiện Chương trình ở một số cấp ủy, chính quyền còn chậm, thiếu quyết liệt, thiếu đồng bộ, còn mang tính chung chung, chưa có kế hoạch, giải pháp cụ thể. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện chương trình có mặt, có việc chưa chặt chẽ, còn chồng chéo, lúng túng, trách nhiệm chưa rõ ràng, cụ thể. Việc theo dõi, giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của một số đồng chí cấp ủy viên chưa thường xuyên, chưa hỗ trợ nhiều cho xã trong công tác giảm nghèo. 

- Sự quan tâm, vào cuộc của các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, vận động, thay đổi nhận thức, suy nghĩ, cách làm của người dân về giảm nghèo và giải quyết việc làm chưa quyết liệt, hình thức, nội dung tuyên truyền chưa phong phú. Các địa phương chưa thực sự ưu tiên đầu tư nguồn lực cho công tác tuyên truyền. Mặt khác, việc thay đổi suy nghĩ, cách làm của người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số là một quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục, đòi hỏi phải có thời gian, kiên trì và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở, cán bộ thôn/bản. 


- Chương trình giảm nghèo liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và trực tiếp đến từng người dân nhưng chưa có bộ phận giúp việc chuyên trách nên chưa có nhân lực sâu sát cơ sở; công tác tham mưu đôi khi chưa kịp thời; việc theo dõi, kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên... - Cán bộ làm công tác giảm nghèo ở một số địa phương, cơ sở chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình, chưa thực sự là người tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình.

- Kinh phí thực hiện Chương trình hàng năm phân bổ chậm, gây khó khăn cho các địa phương trong việc định hướng một số chính sách giảm nghèo và làm căn cứ lập kế hoạch giảm nghèo hằng năm. Mặt khác, tỉnh chưa có chính sách, cơ chế đặc thù riêng để hỗ trợ đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm. 



- Người nghèo đang được thụ hưởng quá nhiều chính sách hỗ trợ, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ trực tiếp, như: hỗ trợ tiền điện, chính sách BHYT, hỗ trợ tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lương thực...tạo tâm lý trông chờ, ỷ lại, không muốn thoát nghèo. Mặt khác, cấp ủy, chính quyền một số địa phương, nhất là cơ sở vẫn còn tư tưởng nể nang, dòng họ, chưa muốn địa phương mình thoát nghèo. 


- Các cấp chưa thực sự đầu tư nguồn lực cho công tác tuyên truyền, do đó chưa thực sự phát huy hiệu quả, chưa tạo được sự chuyển biến trong công tác giảm nghèo, nguyên nhân chính là các cấp chưa thực sự đầu tư nguồn lực cho công tác tuyên truyền.


- Các địa phương chưa chú trọng đến các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ sinh kế để tạo việc làm, tạo thu nhập cho người dân; thiếu kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của các mô hình. Việc phân bổ kinh phí cho hoạt động này hết sức manh mún, dàn trải dẫn đến kém hiệu quả; chủ yếu là hỗ trợ về giống và phân bón mà chưa tập trung xây dựng và phát triển các mô hình, loại giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với lợi thế của địa phương để tạo việc làm, tạo thu nhập, giúp người dân thoát nghèo.



- Các địa phương, cơ sở chưa xây dựng hoặc xây dựng kế hoạch giảm nghèo còn chung chung, hình thức nên chưa xác định được nội dung trọng tâm cụ thể trong quá trình thực hiện chương trình.


- Cân bộ làm công tác giảm nghèo ở một số địa phương, cơ sở chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình, chưa thực sự là người tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình.

3.2. Nguyên nhân khách quan


- Quảng Bình là một tỉnh nghèo, xuất phát điểm thấp. Hàng năm, ngân sách thu không đủ chi, còn phụ thuộc nhiều vào ngân sách Trung ương, do đó nguồn lực dành cho công tác giảm nghèo còn hạn chế, chưa có các cơ chế, chính sách riêng để đẩy mạnh công tác giảm nghèo.
- Trình độ dân trí thấp, kiến thức sản xuất còn rất nhiều hạn chế; một số cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là vùng miền núi rẻo cao, vùng đồng bào DTTS còn mang nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự bao cấp của Nhà nước, thiếu ý chí và quyết tâm vươn lên để thoát nghèo; đồng bào DTTS của tỉnh thiếu năng lực tổ chức sản xuất, tổ chức cuộc sống.


- Quảng Bình thường xuyên chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hạn hán, bão lũ. Trong những năm gần đây, khí hậu ngày càng khắc nghiệt, với những đợt hạn hán, rét đậm rét hại kéo dài, với những trận bão, lũ lịch sử… gây ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội và thành quả giảm nghèo của tỉnh. - Sự cố môi trường biển và lũ lụt, thiên tai... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt, việc làm và thu nhập của nhân dân; đến sự phát triển kinh tế - xã hội và kết quả giảm nghèo, giải quyết việc làm chung của tỉnh.
Phần thứ năm
ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

1. Trong giai đoạn tiếp theo đề nghị Chính phủ, các bộ ngành trung ương cần xây dựng đề án phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững cho vùng dân tộc thiểu số, với mục tiêu, nhiệm vụ là: Đẩy mạnh giảm nghèo; giảm dần vùng đặc biệt khó khăn; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng phát triển giáo dục đào tạo; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; bảo tồn và phát huy văn hóa đặc sắc của các DTTS; phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTS; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng.
2. Đề nghị chính phủ và các bộ ngành trung ương cân đối nguồn, để bố trí đủ vốn đối với các Chương trình, chính sách giảm nghèo đã được Chính phủ phê duyệt trong giai đoạn 2016 – 2020, gồm: Bố trí đủ định mức vốn quy định đối với chương trình giảm nghèo bền vững, trong đó chú trọng việc bố trí vốn cho các dự án thực hiện dở dang đối với các xã đã hoàn thành mục tiêu, các xã được phê duyệt bổ sung theo quyết định 103/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với đề án, chính sách theo Quyết định 2085/QĐ-TTg và 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Trên đây là Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018, UBND tỉnh Quảng Bình kính gửi Văn phòng Quốc hội xem xét, tổng hợp./.

	Nơi nhận:




- Văn phòng Quốc Hội;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Dân tộc;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KT.
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